
Stt Mssv Họ và Tên lót Tên Ngày sinh
Lớp

Sinh viên
Nhóm 

1 1457010009 Lưu Nguyên Bách 280796 TA14DB01 AED1

2 1457040006 Hồ Cẩm Bình 280296 TA14DB01 AED1

3 1457012255 Phạm Băng Châu 060396 TA14DB01 AED1

4 1457012265 Phạm Vũ Trường Giang 231296 TA14DB01 AED1

5 1457010053 Huỳnh Thị Kim Hồng 130996 TA14DB01 AED1

6 1457010064 Nguyễn Hoài Nhi Hương 180396 TA14DB01 AED1

7 1457010063 Lê Văn Quỳnh Hương 060296 TA14DB01 AED1

8 1457012276 Dư Thị Phương Khanh 270896 TA14DB01 AED1

9 1454010159 Đặng Thị Khánh Linh 120196 TA14DB01 AED1

10 1456010058 Hoàng Thị Kiều My 090295 TA14DB01 AED1

11 1457010110 Võ Thị Kim Ngân 301296 TA14DB01 AED1

12 1457012299 Đặng Lâm Thúy Ngọc 290996 TA14DB01 AED1

13 1457010132 Nguyễn Nữ Lan Nhi 150596 TA14DB01 AED1

14 1457010138 Phạm Thị Thùy Nhung 210694 TA14DB01 AED1

15 1457010152 Nguyễn Hoàng Phúc 211196 TA14DB01 AED1

16 1457010167 Nguyễn Sang 090196 TA14DB01 AED1

17 1457010168 Trịnh Thị Sen 040295 TA14DB01 AED1

18 1457012316 Nguyễn Vũ Xuân Thanh 050996 TA14DB01 AED1

19 1457012317 Hồ Dương Phương Thảo 110196 TA14DB01 AED1

20 1457012324 Phan Bảo Thi 121096 TA14DB01 AED1

21 1457010198 Thang Minh Thư 141096 TA14DB01 AED1

22 1457012328 Nguyễn Thị Diễm Thúy 271096 TA14DB01 AED1

23 1457012341 Nguyễn Cao Trí 081196 TA14DB01 AED1

24 1457010220 Nguyễn Thành Trung 131296 TA14DB01 AED1

25 1457010227 Nguyễn Thùy Cẩm Tú 091196 TA14DB01 AED1

26 1457010231 Trương Giang Hoài Uyên 080196 TA14DB01 AED1

27 1457050181 Trần Thị Lan Vi 171196 TA14DB01 AED1

28 1457012345 Đỗ Thúy Vi 060296 TA14DB01 AED1

29 1254010580 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm TA14DB01 AED1

1 1457012250 Võ Phương Quỳnh Anh 290895 TA14DB01 AED2

2 1457010015 Hồ Công Danh 190996 TA14DB01 AED2
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Stt Mssv Họ và Tên lót Tên Ngày sinh
Lớp

Sinh viên
Nhóm 

3 1457010017 Trần Nhật Diễm 190796 TA14DB01 AED2

4 1457012262 Nguyễn Hữu Hạ Đoan 240595 TA14DB01 AED2

5 1457010024 Phạm Thị Bích Duyên 171096 TA14DB01 AED2

6 1457010052 Nguyễn Trần Xuân Hòa 150896 TA14DB01 AED2

7 1457010072 Nguyễn Hồ Anh Khoa 230296 TA14DB01 AED2

8 1457010076 Nguyễn Hoàng Kim 010196 TA14DB01 AED2

9 1457012300 Nguyễn Minh Ngọc 171196 TA14DB01 AED2

10 1457010124 Nguyễn Hữu Thanh Nhàn 150396 TA14DB01 AED2

11 1457010137 Nguyễn Thị Hồng Nhung 230996 TA14DB01 AED2

12 1457010151 Trần Thanh Phong 301296 TA14DB01 AED2

13 1457012318 Lê Thị Phương Thảo 240596 TA14DB01 AED2

14 1457012320 Nguyễn Thị Thu Thảo 300196 TA14DB01 AED2

15 1457012321 Võ Thị Thu Thảo 011196 TA14DB01 AED2

16 1457010184 Đỗ Nguyễn Anh Thi 020396 TA14DB01 AED2

17 1457010192 Phạm Thái Thuận 121096 TA14DB01 AED2

18 1457010196 Nguyễn Loan Thục 051196 TA14DB01 AED2

19 1457012333 Vũ Thị Mai Thương 200296 TA14DB01 AED2

20 1457010202 Trần Thị Thương Thương 190896 TA14DB01 AED2

21 1457050153 Trần Lê Bảo Trâm 140896 TA14DB01 AED2

22 1457012347 Phan Nguyễn Trúc Viên 190596 TA14DB01 AED2

23 1457012349 Trần Hữu Vinh 211095 TA14DB01 AED2

24 1457010244 Nguyễn Hoàng Yến 110296 TA14DB01 AED2


